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NGỮ VĂN 7 - HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
[bookmark: _GoBack]TIẾT 17,18-Tập làm văn- LUYỆN TẬP VIẾT VĂN TỰ SỰ VÀ MIÊU TẢ
I. Em đọc và thực hiện các yêu cầu 
	NỘI  DUNG
	GHI CHÚ

	Yêu cầu 1: Em hãy đọc đề bài và quan sát các bức hình bên ngữ liệu. 
Đề bài:
“Việt Nam đất nước ta ơi
Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn….”
Trên quê hương Việt Nam có rất nhiều cảnh đẹp đi vào lòng người, em hãy tả lại cảnh cơn mưa mà em có dịp quan sát. 
? Hãy xác định thể loại và đối tượng miêu tả của đề bài.

· Thể loại: miêu tả 
· Đối tượng:  tả cảnh cơn mưa

   ? Em dẫn dắt, giới thiệu cảnh cơn mưa như thế nào?
-Buổi trưa, khi em đang ngồi học bài trong nhà, bỗng dưng trời tối sầm lại.
- Văng vẳng xa là tiếng ì đùng, rồi kéo theo chớp nhoáng, những tia lửa điện xẹt ngang bầu trời. 
-Cây lá ngả nghiêng oằn mình theo gió.
-Lại một cơn mưa nữa sắp bắt đầu.
    ? Thiên nhiên cảnh vật, con người, trước khi trời mưa ra sao?
1.Trước cơn mưa
-Trước cơn mưa bầu trời đang  trong xanh, không khí bỗng trở nên oi nồng
-Thế rồi mây đen từ đâu lũ lượt kéo về , mang theo những đám hơi nước nặng trịch chuẩn bị trút xuống.
- Sấm cũng nổi lên, chớp rạch ngang trời như tia lửa điện
-Mặt đất:
* Cây cối oằn mình nghiêng ngả muốn bứt mình ra khỏi mặt đất, bay theo gió.
* Con người : người thì hối hả chạy về nhà, người thì nhanh tay thu đồ , gom củi vào nhà. Trông vẻ mặt ai cũng gấp gáp, lo lắng.
* Trên đường: xe cộ bóp còi inh ỏi, ai cũng hối thúc nhau chạy thật nhanh về cho kịp mưa.
* Chim chóc hoảng hốt bay khắp nơi tìm chỗ trú ẩn. Gà con bị lạc mẹ ríu rít kêu.
? Cảnh trong và sau cơn mưa được diễn ra như thế nào? 
2.Trong cơn mưa:
-Hạt mưa: ban đầu, mưa rơi từng giọt, từng giọt thưa thớt, tạo ra các âm thanh lộp bộp trên mái nhà. 
-Mưa nặng hạt dần, dày hơn tạo thành một tấm màn trắng xoá. Mưa ù ù như xay lúa.
- Tiếng mưa đùng đùng trên mái tôn. Vạn vật chìm trong màn mưa trắng xoá. Mưa thẳng đứng, mưa chéo mặt sân, mưa rơi giọt dài, giọt ngắn.
- Sấm chớp như xé toạc bầu trời, cùng những tiếng đùng đùng ở phía xa đang thay ai trút cơn giận dữ.
- Gió gào thét, điên cuồng…
-Con người: vẫn hối hả bước đi trong màn mưa như muốn mau chóng về nhà, thả mình trong chiếc chăn ấm.
- Mọi người khoác lên mình chiếc áo mưa đầy màu sắc. 
- Cũng có người lại thích đắm mình trong màn mưa để tận hưởng cái mát mẻ sau những ngày nắng nóng khó chịu.
- Lũ trẻ trong xóm rũ nhau tắm mưa, cười đùa thích thú.
-Trên mặt đường, nước chảy thành từng dòng cuốn theo bao nhiêu là thứ.
-Cây cối hai bên đường xanh um, chúng đang đung đưa theo gió như đang trình diễn vũ điệu trong mưa.
-Trước từng ngôi nhà: lũ trẻ la hét, nô đùa dưới mưa. Chúng nghịch ngợm, bắt bớ những chú cá lạc bước lên bờ. Môi đứa nào cũng tái đi vì lạnh nhưng đứa nào cũng vui vẻ, không muốn vào nhà.
3.Sau cơn mưa:
-Nước đầy ắp khắp các thửa ruộng, ao hồ.
-Cây cối trút bỏ chiếc áo khoá đầy bụi, thay bằng chiếc áo xanh tươi.
-Mấy chú chim từ đâu nhảy ra, hót mùng dưới vòm lá.
-Ngoài đồng, ếch nhái bắt đầu dàn đồng ca của mình để cảm tạ cơn mưa.
-Bầu trời trong xanh lại trở về. 
? Nêu cảm nghĩ, tình cảm của em dành cho cơn mưa.
- Sau cơn mưa trời lại sáng.
- Mặt trời xuất hiện, chiếu những tia nắng ấm để hong khô vạn vật.
- Mọi sinh hoạt trở lại bình thường.
- Em cảm thấy rất biết ơn những cơn mưa, nhờ có mưa mà cây lá, mùa màng tốt tươi. Không khí trở nên trong sạch mát mẻ. 

Yêu cầu 2: Từ phần tìm hiểu trên, em hãy lập dàn ý cho bài văn.
Yêu cầu 3: Viết thành bài văn hoàn chỉnh
	Em quan sát các bức hình sau và liên tưởng.
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  Gợi ý:
- Em lập dàn ý theo cấu trúc của bài tập làm văn có đủ bố cục 3 phần: Mở - Thân - Kết 
- Bám sát các bước triển khai ( cách làm bài văn)
Gợi ý:
Hướng dẫn HS triển khai dàn ý thành dàn ý – bài văn. 
Chú ý các kĩ năng: 
- Tìm ý, sắp xếp ý cho mạch lạc. 
- Kết hợp liên tưởng so sánh một cách sinh động. 
- Tách đoạn. 
- Chốt ý của đoạn văn. 

	II. Kiểm tra quá trình tự học.
HƯỚNG DẪN EM GHI BÀI
 TIẾT 17,18
LUYỆN TẬP VIẾT VĂN TỰ SỰ MIÊU TẢ

Đề bài: 
“Việt Nam đất nước ta ơi
Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn….”
   Trên quê hương Việt Nam có rất nhiều cảnh đẹp đi vào lòng người, em hãy tả lại cảnh cơn mưa mà em có dịp quan sát. 
I.Tìm hiểu đề, tìm ý.
II.Lập dàn ý
1. Mở Bài: Giới thiệu đối tượng được miêu tả
2. Thân bài: 
a.  Tả bao quát:
b. Tả chi tiết:
3. Kết bài: Nêu cảm nghĩ của em.
III.Viết bài.
IV. Đọc và sửa bài 
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[bookmark: _Toc53510273]TIẾT 23 : ĐẶC ĐIỂM VĂN BẢN BIỂU CẢM
I. Em đọc và thực hiện yêu cầu
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	I. Đặc điểm cảu văn biểu cảm.
Ví dụ/sgk/84,85
Bài văn biểu hiện những phẩm chất gì của cái gương?
- Phẩm chất: Tính trung thực, ghét thói xu nịnh, dối trá
Theo em việc nêu lên những phẩm chất ấy nhằm mục đích gì?
- Mục đích: Biểu dương người trung thực và phê phán kẻ dối trá
Em hãy tìm những câu văn thể hiện những tình cảm đó?
“ Là người bạn chân thật suốt đời”
“Không biết xu nịnh ai”
Dù tan xương nát thịt vẫn cứ nguyên tấm lòng ngay thẳng
Bài văn này có đi vào tả một cái gương cụ thể không? Vì sao?
Vậy để làm gì?
- Không tả cụ thể. Vì mục đích của nó không phải là miêu tả
  Để đánh giá, để biểu hiện cảm xúc, tình cảm, thái độ của người viết
Trong bài có chữ nào được lặp đi lặp lại nhiều lần? Việc lặp lại như vậy có ý nghĩa gì?
- Chữ “gương” lặp lại nhiều lần 
 ca ngợi phẩm chất của gương là chủ đề xuyên suốt bài văn
Phẩm chất của gương phù hợp với tình cảm con người ở những điểm nào?
- Những phẩm chất của gương giống như của người: 
+ Gương … không bao giờ nói dối, nịnh xẳng
 + Ai mặt nhọ, gương nhắc nhở ngay
=> Tấm gương có một đặc tính là phản chiếu sự vật một cách khách quan, không vì chiều lòng ai mà đổi thay hình ảnh thực. Nó giúp người thấy vết nhơ mà sửa, nó cho người thấy sự thật dù sự thật đau buồn. Do vậy, gương luôn là người bạn chân thành luôn gắn bó thủy chung với con người.
Như vậy, để nói về tính trung thực, phê phán kẻ dối trá, người ta đã mượn tấm gương để bộc lộ suy nghĩ của mình. Từ đó, em hãy cho biết muốn biểu cảm, người ta làm gì?
- Muốn biểu cảm người ta thường chọn một sự vật mà tính chất của nó phù hợp với phẩm chất tình cảm của con người rồi biểu hiện tình cảm của mình đối với nó như con người
* Bố cục:
Bài văn này có bố cục gồm mấy phần? Nội dung từng phần là gì?
- Có 3 phần
Mở bài: Nêu thẳng phẩm chất của gương, tấm gương là người bạn chân thật suốt đời.
Thân bài: Nêu ích lợi của gương đối với người trung thực. Ngoài gương thủy tinh còn có gương lương tâm
Kết bài: Khẳng định lại chủ đề

Ví dụ SGK / 86
- Đoạn văn trên biểu hiện tình cảm gì?
 - Đoạn văn thể hiện tình cảm cô đơn, cầu mong sự giúp đỡ và thông cảm.
- Tình cảm đó được biểu hiện trực tiếp hay gián tiếp ?
- Tình cảm của nhân vật được biểu hiện trực tiếp .
- Em dựa vào dấu hiệu nào để đưa ra nhận xét của mình ?
- Dấu hiệu là tiếng kêu, lời than, câu hỏi biểu cảm
=> Ghi nhớ SGK / 86
	Gợi ý: Hs quan sát vào SGK Ngữ văn 7 tập 1 trang 84,85




































































Quan sát đoạn văn SGK / 86





	II. Kiểm tra quá trình tự học.
HƯỚNG DẪN EM GHI BÀI
TIẾT 23: ĐẶC ĐIỂM VĂN BẢN BIỂU CẢM
I. Đặc điểm cảu văn biểu cảm.
Ví dụ/sgk/84,85
II. Ghi nhớ SGK/86
III. Luyện tập
Bài tập SGK/87: Đọc văn bản trong SGK/87 và trả lời câu hỏi
Gợi ý: 
a. Đọc bài văn cho biết bài văn thể hiện tình cảm gì ?
- Bày tỏ nỗi buồn nhớ khi phải xa trường, xa bạn
?Việc tả hoa phượng đóng vai trò gì trong bài văn BC này ?
- Tác giả không tả hoa phượng một cách cụ thể ( mầu sắc, vẻ đẹp… ) mà chỉ mượn hoa phượng nói đến những cuộc chia tay
?Tại sao tác giả gọi hoa phượng là hoa học trò? 
- Tác giả đã biến hoa phượng – một loại hoa nở rộ vào dịp hè- khi năm học kết thúc trở thành biểu tượng của sự  chia ly ngày hè đối với học trò
b. Tìm mạch ý của bài văn ?
*Đoạn 1: Phượng xui ta nhớ cái gì đâu  cảm xúc bối rối, thẫn thờ
* Đoạn 2: Cảm xúc trống trải, hụt hẫng bâng khuâng khi phải xa trường, xa bạn.
* Đoạn 3: Cảm xúc cô đơn nhớ bạn, pha chút hờn dỗi
- Cụ thể:
phượng nở….phượng rơi
 phượng nhớ : một người sắp xa
một trưa hè
 một thành xưa
 phựơng : khóc.. mơ.. nhớ..















TUẦN 6

NGỮ VĂN 7 - HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
TIẾT 24 : RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

	NỘI DUNG
Đọc văn bản và thực hiện các yêu cầu bên dưới.
 “Một buổi chiều mùa hè nắng gắt tháng 7, phụ giúp mẹ mấy việc xong, Hiếu chạy qua nhà Minh cách đó 200m để ôn tập. "Tuy mỗi đứa thi một khối, vẫn có nhiều kiến thức giống nhau, chúng em vẫn trao đổi được". Chẳng ai bảo ai, đôi bạn ngồi mải miết với những con số.
Minh sinh ra với cơ thể không trọn vẹn. Sức khoẻ của bố em không tốt, thường xuyên phải đi bệnh viện. Mẹ đi làm cách nhà 20 km nên cũng không có nhiều điều kiện để đưa đón con. Biết được điều đó, Hiếu, khi ấy mới chỉ là cậu bé 7 tuổi, dõng dạc nói với bố mẹ: "Con sẽ cõng bạn Minh đi học".[…]
"Những ngày đầu chưa quen, đường đến trường còn nhiều cát sỏi, hai đứa ngã lên ngã xuống. Nhất là hôm mưa gió, đôi bạn về nhà, thấy dính đầy bùn đất. Vừa thương vừa xót con, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác. Cũng may là chúng rất quý nhau và ham học", ông Mây, bố của Minh, kể.[…]
Từ 10 năm nay, mọi hoạt động lớn nhỏ của Minh, Hiếu gần như đều có mặt và ngược lại. Đôi bạn như hình với bóng. Hôm nào Hiếu bị ốm hay có việc không thể đi học, cậu cũng chỉ yên tâm khi nhờ bạn khác trong lớp qua đón Minh.”
(Theo Thùy Linh – Báo Lao Động)
Gợi ý:
a. Em hãy cho biết nội dung đoạn trích trên. 
- Nói về tình bạn tốt giữa Minh và Hiếu. Đôi bạn cõng nhau mười năm đi học, cùng nhau vượt qua bao khó khan vất vả.
b. Tìm một từ láy có trong câu văn được in đậm trong đoạn văn trên. Phân loại từ láy mà em vừa tìm được.
Từ láy: mải miết
Từ láy bộ phận
c. Theo em để có thể có một tình bạn đẹp, ta phải làm gì?
- Trân trọng tình bạn, đối xử với bạn bằng trái tim chân thành, luôn biết quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau…

	GHI CHÚ
Các em quan sát đoạn văn trả lời câu hỏi bên dưới.

Tư liệu (Theo Thùy Linh – Báo Lao Động)
[image: Tình bạn đẹp và nghị lực vượt lên số phận…]




































	II. Kiểm tra quá trình tự học.
HƯỚNG DẪN EM GHI BÀI
TIẾT 24 : RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
Bài tập rèn luyện
Đọc văn bản và thực hiện các yêu cầu bên dưới.
“Khi chuyến xe cứu trợ của các luật sư và nhà báo khởi hành từ TP HCM ra hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh, chúng tôi đều dừng lại ở các điểm dọc Quốc lộ 1 để nhận hàng cứu trợ từ các tấm lòng thiện nguyện. Xe vừa đi qua huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai lấy hàng cứu trợ thì chị Thảo, một người bán hàng rong gần đó hớt hải chạy lại.
Mồ hôi mướt má, chị Thảo nói: “Thấy xe có băng rôn đi cứu trợ bà con ở miền Trung nên gấp gáp chạy lại để được quyên góp, tiền tôi không có nhiều nhưng cứ cho tôi góp chút đỉnh”.
Nói ngớt lời, chị lấy ra một ít tiền lẻ rồi dúi vào tay người đại diện của nhóm cứu trợ “Chuyển giúp tôi 50.000 đồng...”.
[…]
Ngoài ra, nhiều nhóm cứu trợ là người dân đang làm việc, sinh sống tại TP HCM cũng đã và đang trên đường đến Quảng Bình, Hà Tĩnh trong những ngày sắp tới. Đây chính là tấm lòng của những người con Miền Nam đối với khúc ruột miền Trung yêu thương.
Gợi ý:								(Nguồn Internet)
a. Em hãy cho biết nội dung của đoạn trích trên. 
Tấm lòng yêu thương, sẻ chia của bà con miền Nam đối với đồng bào miền Trung đang bị thiên tai lũ lụt.
b. Tìm 1 từ láy có trong phần in đậm ở đoạn trích trên. Cho biết  từ láy em tìm được thuộc loại từ láy nào? 
- Từ láy: gấp gáp
- Từ láy bộ phận
c. Thời gian gần đây đồng bào miền Trung gặp phải thiên tai nên thiệt hại nặng nề về người và của. Theo em là một học sinh, ta có thể làm gì để góp phần giúp đỡ đồng bào miền Trung qua cơn khốn khó.
- Tham gia phong trào ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt như ủng hộ tiền, quần áo, sách vở, các nhu yếu phẩm cần thiết...
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